KẾT QUẢ HỘI GIẢNG ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
CHÀO MỪNG “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11”

TỔ TOÁN – TIN – CÔNG NGHỆ

	

STT
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Lý Trần Phương Trang
	11
	Bài 4: Thứ tự thực hiện phép tính. Quy tắc chuyển vế (TT)
	9/26/2023
	Giỏi

	2
	Phạm Hữu Hà
	3
	Làm đất trồng cây
	26/9/2023
	Giỏi

	3
	Đỗ Vân Anh
	9
	Hình thoi và hình vuông (t1)
	14/10/2023
	Giỏi

	4
	Nguyễn Ngọc Thắng
	17
	Số nguyên tố (t1)
	14/10/2023
	Giỏi

	5
	Đỗ Thị Vân Anh
	7
	Thực phẩm và dinh dưỡng
	18/10/2023
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Na
	7
	Bản vẽ chi tiết
	21/10/2023
	Giỏi

	7
	Trần Thị Lan Phương
	11
	Luyện tập chung
	19/10/2023
	Giỏi

	8
	Trần Tuấn Anh
	17
	Lập phương của một tổng hay một hiệu (T2)
	18/10/2023
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	16
	Ôn tập chương 
	27/10/2023
	Giỏi

	10
	Trần Thanh Hằng
	22
	Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
	24/10/2023
	Giỏi

	11
	Trần Thuỳ Dương
	32
	 Phép cộng và phép trừ số nguyên .
	11/11/2023
	Giỏi

	18
	Hoàng Thị Mai Phương
	16
	ôn tập chương 
	8/11/2023
	Giỏi

	12
	Chử Thị Thuý Hà
	24
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	10/11/2023
	Giỏi

	13
	Lê Thị Phương Thảo
	19
	Đường kính và dây của đường tròn
	10/11/2023
	Giỏi

	14
	Nguyễn Đắc Hưng
	24
	Phân tích đa thức thành nhân tử
	09/11/2023
	Giỏi

	15
	Nguyễn Thanh An
	16
	Định lí Thalès trong tam giác (T2)
	07/11/2023
	Giỏi

	16
	Trần Việt Hoàng
	12
	Tổng các góc trong một tam giác
	11/11/2023
	Giỏi

	17
	Trần Thị Phương
	22
	Hàm số bậc nhất
	11/13/2023
	Giỏi



TỔ LÝ - HÓA – SINH
	


Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Ngô Thị Uyên
	28
	Hóa trị và công thức hóa học (t1)
	24/10
	Giỏi

	2
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	20
	Bài 5. Phân tử – Đơn chât- HC
	09/10
	Giỏi

	3
	Đỗ Thị Lan Anh
	22
	Bài 5. Phân tử – Đơn chất -HC  ( tt)
	13/10
	Giỏi

	4
	Kim Thị Thanh Hà
	12
	Cơ chế xác định giới tính
	10/10
	Giỏi

	5
	Phạm Bảo Hoa
	24
	Bài 12: Một số vật liệu
	19/10
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Huế
	14
	Định luật bảo toàn khối lượng
	2/10
	Giỏi

	7
	Phạm Ngọc Quỳnh
	9
	Chủ đề: Nguyên phân- Giảm phân (T1)
	6/10
	Giỏi

	8
	Nguyễn Thị Hải Yến
	14
	BT: Công suất điện và điện năng sử dụng
	27/10
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Xuân
	15
	Đo nhiệt độ (tiếp)
	3/10
	Giỏi



TỔ TIẾNG ANH – NĂNG KHIẾU 
	


Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Châu Giang
	3
	Ôn bài hát Khai trường. Ôn TĐN số 1. Thường thức âm nhạc Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bài hát Tuổi đời mênh mông. 
	25/9/2023
	Giỏi

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	9
	Unit 2. Lesson 1. Getting started
	25/9/2023
	Giỏi

	3
	Nguyễn Hương Mai
	5
	Học hát bài: Vì cuộc sống tươi đẹp
	03/10/2023
	Giỏi

	4
	Lã Quỳnh Chi
	10
	Unit 2. Lesson 2. A closer look 1
	03/10/2023
	Giỏi

	5
	Phạm Quỳnh Liên
	14
	Unit 2. Lesson 6. Skills 2
	04/10/2023
	Giỏi

	6
	Lưu Thị Tình
	5
	Tranh in hoa lá.
	05/10/2023
	Giỏi

	7
	Lê Thị Mỹ Hạnh 
	4
	Tranh tĩnh vật màu.
	06/10/2023
	Giỏi

	8
	Đặng Thanh Tâm
	15
	Unit 2. Lesson 7. Looking back and project
	07/10/2023
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Hà
	15
	Unit 2. Lesson 7. Looking back and project
	10/10/2023
	Giỏi

	10
	Trần Bích Ngọc
	16
	Unit 3. Lesson 1. Getting started
	10/10/2023
	Giỏi

	11
	Nguyễn Thuý Ngọc
	16
	Unit 3. Lesson 1. Getting started
	10/10/2023
	Giỏi

	12
	Trần Thị Quỳnh Trang
	16
	Unit 3. Lesson 1. Getting started
	13/10/2023
	Giỏi

	13
	Hà Anh Tú
	15
	Chạy cự ly trung bình. Chạy bền.
	27/10/2023
	Giỏi

	14
	Phạm Đức Minh 
	16
	Chạy cự ly trung bình. Hoàn thiện các giai đoạn.
	27/10/2023
	Giỏi

	15
	Nguyễn Minh Quang
	19
	Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.
	07/11/2023
	Giỏi

	16
	Nguyễn Thị Bé Ngàn
	21
	Nhảy cao kiểu bước qua. (Tiết 2)
	08/11/2023
	Giỏi

	17
	Nguyễn Thành Vĩnh
	20
	Nhảy cao kiểu bước qua. (Tiết 1)
	09/11/2023
	Giỏi









TỔ VĂN - SỬ - ĐỊA – GDCD

	



Stt
	Họ và tên GV
	Tiết theo KHDH
	Tên bài dạy 
	Ngày dạy
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Thị Đào
	10
	Ai Cập cổ đại
	3/10/2023
	Giỏi

	2
	Vũ Minh Châu
	6
	Các nước Châu Phi
	10/10/2023
	Giỏi

	3
	Đàm Ngọc Trâm
	7
	CĐ: Các cuộc phát kiến địa lí.
	17/10/2023
	Giỏi

	4
	Mai Thị Luân
	15
	Phong trào Tây Sơn.
	27/10/2023
	Giỏi

	5
	Lê Thị Băng Hải
	26
	Kiều ở lầu Ngưng Bích 
	17/10/2023
	Giỏi

	6
	Nguyễn Thị Như Anh
	36
	Đồng chí
	28/10/2023
	Giỏi

	7
	Lại Thị Bích Huệ
	20
	Ca Huế trên sông Hương
	05/10/2023
	Giỏi

	8
	Phạm Thị Thoan
	18
	Người thầy đầu tiên
	04/11/2023
	Giỏi

	9
	Hoàng Thị Thanh Huyền
	16
	Thực hành TV
(Từ tượng hình, từ tượng thanh)
	05/10/2023
	Giỏi

	10
	Phạm Thị Thúy Hằng
	30
	Thực hành TV
(Cụm từ, CDT)
	25/10/2023
	Giỏi

	11
	Đinh Thị Ngọc Mai
	33
	Quê hương
	01/11/2023
	Giỏi

	12
	Trương Thanh Hằng
	5
	Bảo tồn di sản văn hóa
	10/10/2023
	Giỏi

	13
	Nguyễn Thị Yến
	7
	Hợp tác cùng phát triển (tiếp)
	25/10/2023
	Giỏi

	14
	Đỗ Thị Kim Ngân
	6
	Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	11/10/2023
	Giỏi

	15
	Trần Thảo Linh
	10
	Tôn trọng sự thật
	06/11/2023
	Giỏi

	16
	Nguyễn Tuyết Lan
	8
	Siêng năng, 
kiên trì
	28/10/2023
	Giỏi

	
17
	Nguyễn Ngọc Duệ
	5
	Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
	11/10/2023
	Giỏi

	18
	Phan Khánh Huyền
	6
	Siêng năng, kiên trì 
	13/10/2023
	Giỏi

	19
	Vũ Hải Liên
	6
	Lao động cần cù, sáng tạo
	11/10/2023
	Giỏi

	20
	Đinh Thị Thủy
	8
	Liên minh Châu Âu
	 03/10/2023
	Giỏi

	21
	Trần Thị Hải Hà
	10
	Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên châu Á.
	14/10/2023
	Giỏi

	22
	Ngô Văn Chuyên
	13
	Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
	19/10/2023
	Giỏi

	23
	Nguyễn Thị Xuyên
	21
	Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Phi
	11/11/2023
	Giỏi





